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Võ Văn Trịnh 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH XE ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG 

 (Thời gian từ ngày 01/5/2025 đến ngày 31/5/2025) 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày     /6/2025 của Sở Xây dựng) 

STT Số phù hiệu Biển số xe Tên đơn vị Địa chỉ Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

1 HĐ5225001047 77B01965 
350107000006 

HTX VT CG ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY NHƠN 

01 Phạm Hồng Thái, P. Thị Nại, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
07/05/2025 07/05/2027 

2 HĐ5225001122 77B02093 
350107000006 

HTX VT CG ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY NHƠN 

01 Phạm Hồng Thái, P. Thị Nại, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
15/05/2025 15/05/2027 

3 HĐ5225001235 77H08394 
350107000007 

Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn 

Tổ 3, KV 8, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn 
30/05/2025 30/05/2026 

4 HĐ5225001202 77F00903 
35027000005 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 

Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, H. An 

Lão, T. Bình Định 
26/05/2025 19/05/2026 

5 HĐ5225001044 60E00861 

3602345511-006 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

06 Đặng Thai Mai, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

6 HĐ5225001100 77F00047 
4100267903 

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 30/3 HUYỆN PHÙ MỸ 
Thị trấn Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, T. Bình Định 15/05/2025 15/05/2026 

7 HĐ5225001195 77H09935 
4100268689 

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 
P. Hoài Tân, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định 26/05/2025 22/05/2026 

8 HĐ5225001137 77B02159 
4100272766 

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân 

217 Hùng Vƣơng, TT. Tăng Bạt Hổ, H. Hoài 

Ân, T. Bình Định 
15/05/2025 15/05/2026 

9 HĐ5225001150 77B02273 

4101300078 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU 

LỊCH & THƢƠNG MẠI K M K 

14/4 Võ Văn Dũng, P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
20/05/2025 20/05/2026 

10 HĐ5225001171 77B02334 

4101300078 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ DU 

LỊCH & THƢƠNG MẠI K M K 

14/4 Võ Văn Dũng, P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
22/05/2025 22/05/2027 
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11 HĐ5225001152 77H05379 
4101409501 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ A B S 

Tổ 5, KV9. P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
20/05/2025 20/05/2027 

12 HĐ5225001203 77H05332 
4101409501 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ A B S 

Tổ 5, KV9. P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2027 

13 HĐ5225001116 77H08458 
4101425101 

CÔNG TY TNHH KDVT SƠN TÙNG 

Số 234 đƣờng Tây Sơn, Phƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 
15/05/2025 15/05/2028 

14 HĐ5225001115 77H08397 
4101425101 

CÔNG TY TNHH KDVT SƠN TÙNG 

Số 234 đƣờng Tây Sơn, Phƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 
15/05/2025 15/05/2028 

15 HĐ5225001114 77H08392 
4101425101 

CÔNG TY TNHH KDVT SƠN TÙNG 

Số 234 đƣờng Tây Sơn, Phƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 
15/05/2025 15/05/2028 

16 HĐ5225001230 77B01659 
4101425101 

CÔNG TY TNHH KDVT SƠN TÙNG 

Số 234 đƣờng Tây Sơn, Phƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 
29/05/2025 02/06/2025 

17 HĐ5225001048 77H05286 
4101500302 

Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 

66/2 Hàn Mặc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2027 

18 HĐ5225001092 77A23389 
4101500302 

Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 

66/2 Hàn Mặc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
12/05/2025 29/04/2026 

19 HĐ5225001231 77A05358 
4101500302 

HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 

66/2 Hàn Mặc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 
29/05/2025 29/05/2026 

20 HĐ5225001087 77B01293 
4101513252 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VINH DIỄM 

67/3 Nguyễn Du, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, 

T. Bình Định 
09/05/2025 31/12/2027 

21 HĐ5225001086 77B01626 
4101513252 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VINH DIỄM 

67/3 Nguyễn Du, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, 

T. Bình Định 
09/05/2025 09/05/2028 

22 HĐ5225001085 77B02071 
4101513252 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VINH DIỄM 

67/3 Nguyễn Du, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, 

T. Bình Định 
09/05/2025 09/05/2028 

23 HĐ5225001084 77B02293 
4101513252 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VINH DIỄM 

67/3 Nguyễn Du, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, 

T. Bình Định 
09/05/2025 09/05/2028 

24 HĐ5225001091 51B50319 
4101513252 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VINH DIỄM 

67/3 Nguyễn Du, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, 

T. Bình Định 
12/05/2025 12/05/2028 

25 HĐ5225001136 77G00098 
4101585994 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 

 Quốc lộ 19, Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Tƣờng, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định 
15/05/2025 15/05/2026 

26 HĐ5225001221 81F00164 
4101585994 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 

 Quốc lộ 19, Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Tƣờng, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định 
28/05/2025 27/05/2027 
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27 HĐ5225001220 77F00620 
4101585994 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 

 Quốc lộ 19, Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Tƣờng, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định 
28/05/2025 27/05/2027 

28 HĐ5225001222 77H08162 
4101585994 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA 

 Quốc lộ 19, Thôn Hòa Sơn, Xã Bình Tƣờng, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định 
29/05/2025 27/05/2027 

29 HĐ5225001060 77B02670 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
07/05/2025 07/05/2027 

30 HĐ5225001068 77H08083 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
08/05/2025 08/05/2027 

31 HĐ5225001089 77F00504 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
12/05/2025 12/05/2027 

32 HĐ5225001169 76H05933 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
21/05/2025 21/05/2027 

33 HĐ5225001178 77H07061 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
23/05/2025 23/05/2027 

34 HĐ5225001177 77H09909 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
23/05/2025 23/05/2027 

35 HĐ5225001176 76B00992 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
23/05/2025 23/05/2027 

36 HĐ5225001201 77H07403 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
26/05/2025 26/05/2027 

37 HĐ5225001233 77H07016 
4101610626 

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 

KP Lại Khánh Nam, P.Hoài Đức, TX. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
30/05/2025 30/05/2027 

38 HĐ5225001206 77H05480 

4101615631 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH ĐĂNG KHOA 

 Tổ 1, KV7, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định 
27/05/2025 20/05/2027 

39 HĐ5225001059 77E00128 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

40 HĐ5225001058 77H05531 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

41 HĐ5225001057 77H05299 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 
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42 HĐ5225001064 77E00306 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
08/05/2025 08/05/2026 

43 HĐ5225001063 77H08459 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
08/05/2025 08/05/2026 

44 HĐ5225001061 77E00271 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
08/05/2025 08/05/2026 

45 HĐ5225001075 77E00924 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
09/05/2025 09/05/2026 

46 HĐ5225001094 77E00246 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
12/05/2025 12/05/2026 

47 HĐ5225001155 77H05045 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
20/05/2025 20/05/2026 

48 HĐ5225001156 77H05242 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
20/05/2025 20/05/2026 

49 HĐ5225001187 77H05370 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
23/05/2025 23/05/2026 

50 HĐ5225001188 77H05501 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
23/05/2025 23/05/2026 

51 HĐ5225001189 78E00257 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
23/05/2025 23/05/2026 

52 HĐ5225001197 77H07118 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

53 HĐ5225001196 77H05246 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

54 HĐ5225001194 77H05580 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
26/05/2025 24/05/2026 

55 HĐ5225001205 77E00077 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
27/05/2025 21/05/2026 

56 HĐ5225001211 77H05553 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
27/05/2025 27/05/2026 
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57 HĐ5225001217 77H05565 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
28/05/2025 27/05/2026 

58 HĐ5225001227 77A14470 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
29/05/2025 28/05/2026 

59 HĐ5225001236 77E01094 
4101634560 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 

Số 60/2 Nguyễn Xuân Nhĩ , Phƣờng Quang 

Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
30/05/2025 29/05/2026 

60 HĐ5225001040 77F00720 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

61 HĐ5225001034 77E00168 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 06/05/2026 

62 HĐ5225001043 77A13190 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 06/05/2026 

63 HĐ5225001038 77H05251 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

64 HĐ5225001041 77A16854 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

65 HĐ5225001037 77F00809 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

66 HĐ5225001035 77A12550 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 06/05/2026 

67 HĐ5225001066 77H05025 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
08/05/2025 07/05/2026 

68 HĐ5225001065 77H05263 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
08/05/2025 08/05/2026 

69 HĐ5225001071 77H08404 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
09/05/2025 08/05/2026 

70 HĐ5225001077 77A14799 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
09/05/2025 09/05/2026 

71 HĐ5225001076 77A20321 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
09/05/2025 09/05/2026 

72 HĐ5225001078 77H05579 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
09/05/2025 09/05/2026 
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73 HĐ5225001088 77E00268 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
12/05/2025 09/05/2026 

74 HĐ5225001096 77H08315 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
13/05/2025 31/12/2026 

75 HĐ5225001095 77H08490 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
13/05/2025 12/05/2026 

76 HĐ5225001128 77H08444 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

77 HĐ5225001125 77E00421 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 15/05/2026 

78 HĐ5225001130 77E01157 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

79 HĐ5225001126 77A09848 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

80 HĐ5225001127 77A14862 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

81 HĐ5225001129 77A13066 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

82 HĐ5225001131 77A14720 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

83 HĐ5225001145 77H06292 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
19/05/2025 19/05/2026 

84 HĐ5225001141 77A13134 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
19/05/2025 16/05/2026 

85 HĐ5225001142 77H04971 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
19/05/2025 16/05/2026 

86 HĐ5225001144 77A10861 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
19/05/2025 16/05/2026 

87 HĐ5225001158 77H08447 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
20/05/2025 20/05/2026 

88 HĐ5225001154 77H09360 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
20/05/2025 20/05/2026 



8 

 

89 HĐ5225001159 77H05316 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
20/05/2025 20/05/2027 

90 HĐ5225001167 77H05532 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
21/05/2025 21/05/2027 

91 HĐ5225001172 77H08462 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
22/05/2025 22/05/2026 

92 HĐ5225001175 77H05539 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
22/05/2025 22/05/2026 

93 HĐ5225001173 77H04948 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
22/05/2025 22/05/2026 

94 HĐ5225001199 77H08372 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

95 HĐ5225001192 77A15392 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

96 HĐ5225001190 77H05401 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

97 HĐ5225001191 77E00035 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

98 HĐ5225001200 81F00559 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

99 HĐ5225001198 77E00216 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

100 HĐ5225001208 77A07164 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
27/05/2025 27/05/2026 

101 HĐ5225001207 77A12368 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
27/05/2025 27/05/2026 

102 HĐ5225001209 60H20760 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
27/05/2025 27/05/2026 

103 HĐ5225001216 77B01844 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
28/05/2025 28/05/2027 

104 HĐ5225001228 77H08374 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
29/05/2025 29/05/2026 
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105 HĐ5225001042 77A19216 
4101642191 

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

106 HĐ5225001139 77E00737 
4101642191 

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định 
19/05/2025 19/05/2026 

107 HĐ5225001193 77H07571 
4101642191 

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát 

Số 54 Biên Cƣơng , P.Ngô Mây , Tp.Quy 

Nhơn , Tỉnh Bình Định 
26/05/2025 26/05/2026 

108 HĐ5225001148 77F00466 
4101642480 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 

Lô 2, Kiot B, đƣờng Võ Liệu, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
19/05/2025 17/05/2026 

109 HĐ5225001147 77A16632 
4101642480 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY NHƠN 

Lô 2, Kiot B, đƣờng Võ Liệu, P. Ghềnh 

Ráng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
19/05/2025 07/05/2026 

110 HĐ5225001032 77H08003 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
06/05/2025 06/05/2026 

111 HĐ5225001053 77H08030 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

112 HĐ5225001052 77H07821 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

113 HĐ5225001051 77H08727 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

114 HĐ5225001050 77H08393 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
07/05/2025 07/05/2026 

115 HĐ5225001070 77H07995 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
09/05/2025 08/05/2026 

116 HĐ5225001135 77H09255 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 15/05/2026 

117 HĐ5225001134 77H07724 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 15/05/2026 

118 HĐ5225001121 77H08195 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 13/05/2026 

119 HĐ5225001113 77H08415 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
15/05/2025 14/05/2026 
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120 HĐ5225001186 77H08375 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
23/05/2025 23/05/2026 

121 HĐ5225001218 77H07172 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
28/05/2025 27/05/2026 

122 HĐ5225001214 77H07901 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
28/05/2025 26/05/2026 

123 HĐ5225001225 29K03575 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
29/05/2025 28/05/2026 

124 HĐ5225001224 77H09175 
4101650724 

HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH XANH 

Lô số 02, đƣờng Trần Văn Dũng, P.Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định 
29/05/2025 28/05/2026 
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